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NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2011/NĐ-CP VỀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN ĐẤT LIỀN

--------------------------

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008; Văn bản hợp nhất Luật Dầu khí số 18/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương; 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền như sau:

1. Sửa đổi các khoản 2, 4, 5, 6 và bổ sung các khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Điều 2 như sau: 
"2: Công trình khí trên đất liền bao gồm: công trình xuất nhập, xử lý, chế biến, vận chuyển, tồn chứa, phân phối khí và các sản phẩm khí (bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí dầu mỏ ngưng tụ (condensate), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), các loại khí được tách ra trong quá trình xử lý, chế biến dầu mỏ hay khí dầu mỏ và các sản phẩm khác). 

4: Nhà máy xử lý, chế biến khí là cơ sở thực hiện các quá trình công nghệ xử lý, chế biến khí dầu mỏ và các nguyên liệu khác để tạo ra các sản phẩm khí (gồm LPG, Condensate, CNG, LNG và các sản phẩm khí khác), bao gồm: nhà máy, công trình phụ trợ, hệ thống kho, bể chứa nguyên liệu và sản phẩm, hệ thống đường ống vận chuyển, hệ thống xuất, nhập nguyên liệu và sản phẩm, đê chắn sóng và các hạng mục công trình sông, biển có liên quan của nhà máy.
5: “Nhà máy lọc dầu là cơ sở thực hiện các quá trình công nghệ chế biến dầu thô và các nguyên liệu khác để tạo ra các sản phẩm lọc dầu, bao gồm: nhà máy, công trình phụ trợ, hệ thống kho, bể chứa nguyên liệu và sản phẩm, hệ thống đường ống vận chuyển, hệ thống xuất, nhập nguyên liệu và sản phẩm, đê chắn sóng và các hạng mục công trình sông, biển có liên quan của nhà máy.

- Khoản 6: “Nhà máy hóa dầu là cơ sở thực hiện các quá trình công nghệ chế biến những nguyên liệu lấy từ sản phẩm dầu mỏ, bao gồm: nhà máy, công trình phụ trợ, hệ thống kho, bể chứa nguyên liệu và sản phẩm, hệ thống đường ống vận chuyển, hệ thống xuất, nhập nguyên liệu và sản phẩm, đê chắn sóng và các hạng mục công trình sông, biển có liên quan của nhà máy.

- Khoản 11: “Vùng đất cảng là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, các công trình phụ trợ khác và lắp đặt trang thiết bị.”

- Khoản 12: “Vùng nước cảng là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, luồng hàng hải và xây dựng các công trình phụ trợ khác” 

- Khoản 13. “Bến cảng là khu vực bao gồm vùng đất và vùng nước thuộc một cảng biển, được xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, vùng nước trước cầu cảng, luồng hàng hải và các công trình phụ trợ khác. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng.”

- Khoản 14: “Cầu cảng là kết cấu cố định hoặc kết cấu nổi thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác”.

- Khoản 15: “Cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ, đồng thời có chức năng là cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển”.

- Khoản 16. “Cảng thủy nội địa là hệ thống công trình được xây dựng để phương tiện, tàu biển neo đậu, xếp dỡ hàng hoá, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ khác. Cảng thủy nội địa có vùng đất cảng và vùng nước cảng:

- Khoản 17: “Cảng thủy nội địa gồm cảng tổng hợp, cảng hàng hóa, cảng hành khách, cảng chuyên dùng và được phân thành cảng loại I, loại II, loại III theo Thông tư số 61/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014”.

- Khoản 18: “Bến thủy nội địa là công trình độc lập có quy mô nhỏ, gồm vùng đất và vùng nước trước bến để phương tiện neo đậu, xếp dỡ hàng hoá, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ khác. Bến thủy nội địa gồm bến hàng hóa, bến hành khách, bến tổng hợp, bến khách ngang sông, bến chuyên dùng” .

- Khoản 19: “Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ khác. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng”.

-  Khoản 20: “Kết cấu hạ tầng cảng biển bao gồm cầu cảng, vùng nước trước cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước và các công trình phụ trợ khác được xây dựng, lắp đặt cố định tại vùng đất cảng và vùng nước trước cầu cảng”.

- Khoản 21: “Cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí là Cảng biển, Cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa có chức năng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí”

- Khoản 22: “Công trình khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động dầu khí trên đất liền là các công trình phụ trợ nằm trên đất liền phục vụ cho các hoạt động dầu khí trên đất liền, ngoài khơi và nằm trong cùng khu vực của công trình dầu khí trên đất liền”  

- Khoản 23: “Mép ngoài cùng của các thiết bị công nghệ có nguy cơ gây ra cháy, nổ trong công trình dầu khí là vị trí của các thiết bị công nghệ mà khoảng cách từ đó đến điểm gần nhất của đối tượng tiếp giáp là nhỏ nhất”  

- Khoản 24: “Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân”  

- Khoản 25: “Đối tượng cần bảo vệ:

- Cấp 1

a) Trường học, nhà trẻ, bệnh viện, sân trường, thư viện và các công trình công cộng.

b) Các tòa nhà sinh hoạt có diện tích sàn trên 1000m2.

c) Tòa nhà có trên 300 người

d) Tòa nhà có trên 20 người sinh sống dành cho trẻ em và người khuyết tật

e) Các công trình văn hóa

- Cấp 2

a) Nhà ở

b) Nhà có người, có diện tích sàn từ 100m2 đến 1000m2 

- Các đối tượng cần bảo vệ khác (Khu công nghiệp, rừng cây, sân bay, đường giao thông, sân bay, bến cảng, bến phà…).

Các đối tượng cần bảo vệ không quy định tại Nghị định này thì được áp dụng theo quy định của Luật chuyên ngành. Nếu khoảng cách an toàn của Luật chuyên ngành lớn hơn khoảng cách quy định tại Nghị định này thì áp dụng khoảng cách an toàn của Luật chuyên ngành”.  

2. Sửa đổi Điều 3 như sau:
Khoảng cách an toàn là khoảng cách trên hình chiếu bằng hoặc hình chiếu đứng, tính từ mép ngoài cùng của các thiết bị công nghệ có nguy cơ gây cháy nổ trong công trình dầu khí đến mép gần nhất của các đối tượng cần bảo vệ.
Khoảng cách an toàn không áp dụng đối với khu công nghiệp tập trung. 
3. Sửa đổi Khoản 6, khoản 8 Điều 6 như sau:

- Khoản 6: Phân cấp đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí: đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí được phân cấp theo áp suất vận hành tối đa cho phép bao gồm:

a) Đường ống vận chuyển khí cấp 1: từ 7 bar đến nhỏ hơn 19 bar;

b) Đường ống vận chuyển khí cấp 2: từ 19 bar đến nhỏ hơn 60 bar;

c) Đường ống vận chuyển khí cấp 3:  bằng hoặc lớn hơn 60 bar.
- Khoản 8: Phân loại các trạm van, trạm phóng nhận thoi, trạm phân phối khí

Trạm van, trạm phóng nhận thoi, trạm phân phối khí được phân theo áp suất vận hành tối đa cho phép theo các cấp sau:

a) Trạm cấp 1: nhỏ hơn 19 bar; 

b) Trạm cấp 2: từ 19 bar đến nhỏ hơn 60 bar;

c) Trạm cấp 3: bằng hoặc lớn hơn 60 bar;

4. Sửa đổi Điều 8 như sau:
"Khoản 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và xây dựng công trình phục vụ các hoạt động này phải tuân thủ các quy định về an toàn được quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
- Khoản 2: Trường hợp cần sử dụng đất trong phạm vi khoảng cách an toàn cho mục đích an ninh, quốc phòng hoặc các mục đích đặc biệt khác thì Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định."
5. Sửa đổi Điều 11 như sau:

"Điều 11. Khoảng cách an toàn của đường ống vận chuyển khí đi qua các đối tượng cần bảo vệ
Tổ chức, cá nhân xác định khoảng cách an toàn của đường ống vận chuyển khí đi qua các đối tượng cần bảo vệ theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này"
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và tên Điều 14 như sau:

"Điều 14. Khoảng cách an toàn đối với nhà máy xử lý, chế biến; kho chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng; cảng xuất nhập khí và các sản phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng, nhận thoi.

- Khoản 1: Tổ chức, cá nhân xác định khoảng cách an toàn đối với nhà máy chế biến, kho tồn chứa dưới áp suất chứa khí, các sản phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng, nhận thoi, cảng xuất nhập dầu khí và các sản phẩm dầu khí theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này."
7. Sửa đổi Điều 15 như sau:
Trường hợp toàn bộ hoặc một phần đường ống vận chuyển khí đặt nổi trên mặt đất thì tổ chức, cá nhân áp dụng khoảng cách an toàn tương ứng với phần ống nổi. 

8. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và tên Điều 19 như sau:

"Điều 19. Khoảng cách an toàn khi đường ống vận chuyển DM&SPDM đi qua các đối tượng cần bảo vệ

- Khoản 1: Tổ chức, cá nhân xác định khoảng cách an toàn khi đường ống vận chuyển DM&SPDM đi qua các đối tượng cần bảo vệ theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này."
9. Sửa đổi Chương V  như sau:
"Chương V. Bảo đảm an toàn nhà máy xử lý, chế biến khí, nhà máy lọc dầu, và nhà máy hóa dầu

Điều 21 Bảo đảm an toàn đối với Nhà máy xử lý, chế biến khí, Nhà máy lọc dầu, Nhà máy hóa dầu 

1. Tổ chức, cá nhân đảm bảo khoảng cách đối với khu vực nhà máy là 30 m tính từ chân kè taluy; khu vực không có kè taluy được tính từ chân hàng rào.

2. Đối với khoảng cách an toàn từ nhà máy xử lý, chế biến khí, nhà máy lọc dầu tới các đối tượng cần bảo vệ không thuộc quy định tại khoản 1 của Điều nàyđược thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Đối với khoảng cách an toàn từ nhà máy hóa dầu tới các đối tượng tiếp giáp không thuộc quy định tại khoản 1 của Điều nàyđược xác định trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro.

Điều 22. Các hạng mục liên quan của Nhà máy xử lý, chế biến khí, Nhà máy lọc dầu, Nhà máy hóa dầu

Khoảng cách an toàn đối với các hạng mục liên quan của Nhà máy xử lý, chế biến khí, Nhà máy lọc dầu, Nhà máy hóa dầu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này."
11. Sửa đổi điểm b, khoản 3 Điều 26 như sau:

"b) Độ sâu của đường ống đặt ngầm tối thiểu đối với đường ống cấp 3 là 1m, đối với các cấp đường ống còn lại là 0,6m tính từ mặt bằng hoàn thiện tới đỉnh ống và phù hợp với các quy định hiện hành. Khi đường ống đặt ngầm đi qua các vùng ngập nước như sông, suối, ngòi, kênh, mương, hồ, ao đầm và các vùng ngập nước khác thì độ sâu này được xác định từ đáy các vùng trên. Tổ chức, cá nhân được đặt đường ống tại đáy các vùng ngập nước trên, nhưng phải có biện pháp bảo đảm an toàn chống đâm va đối với đường ống, đảm bảo các phương tiện thủy hoạt động không thể đâm, va vào đường ống. Trường hợp đường ống chôn ngầm chạy cắt ngang qua đường giao thông bộ hoặc đường sắt, tổ chức, cá nhân phải áp dụng bổ sung các giải pháp kỹ thuật tăng cường chống rung động và va đập đối với đường ống; Phải có Biển báo hiệu nơi tuyến ống đi qua để tránh bị đào bới".

12. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 29 như sau:
"1. Các hoạt động có khả năng gây cháy nổ, sụt lún, chuyển vị, các hoạt động đào bới.

2. Trồng các loại cây lâu niên, cây dài ngày, cây không mang tính chất thời vụ”. 
13. Sửa đổi điểm d, khoản 1, Điều 31 như sau:
"d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, tổ chức xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, bảo vệ môi trường công trình dầu khí; tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế, thi công, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và quy định việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế trong trường hợp cần thiết".

Điều 2. Sửa đổi Bảng….. Phụ lục II của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn các công trình dầu khí trên đất liền 

Điều 3. Sửa đổi tại tất cả các Điều cụm từ “đối tượng tiếp giáp” thành “đối tượng cần bảo vệ”.

Điều 4. Bãi bỏ Điều 7, Phụ lục I của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn các công trình dầu khí trên đất liền.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm 201….

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Công thương có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 



Nguyễn Xuân Phúc


Phụ lục II

QUY ĐỊNH KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
(Ban hành kèm theo Nghị định số …/…./NĐ-CP ngày …. tháng …. năm …. của Chính phủ)

Bảng 1. Khoảng cách an toàn đối với cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí

	Cấp Cảng
	Khoảng cách an toàn (m)

	1
	100

	2
	40

	3
	35

	4
	30


Ghi chú:

Đối với đối tượng cần bảo vệ mà pháp luật không có quy định về khoảng cách an toàn thì Khoảng cách an toàn của cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí đối với đối tượng cần bảo vệ được tuân theo yêu cầu của pháp luật chuyên ngành hoặc được xác định trên cơ sở kết quả Đánh giá định lượng rủi ro nhưng không được nhỏ hơn  giá trị trong Bảng 1 này.

Bảng 2. Quy định khoảng cách an toàn đối với kho tồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng dưới áp suất

 Khoảng cách an toàn tối thiểu từ bồn chứa đến các đối tượng CẦN BẢO VỆ và khoảng cách giữa các bồn chứa 
	Dung tích bồn chứa, V (m3)
	Khoảng cách an toàn tối thiểu (m)
	Khoảng cách giữa các bồn chứa

	
	Bồn chứa đặt chìm
	Bồn chứa đặt nổi
	

	V ≤ 0,5
	3
	1,5
	0

	0,5 < V ≤ 1
	3
	3
	0

	1 < V ≤ 1,9
	3
	3
	1

	1,9 < V ≤ 7,6
	3
	7,6
	1

	7,6 < V ≤ 114
	15
	15
	1,5

	114 < V ≤ 265
	15
	23
	1/4 tổng đường kính hai bồn lân cận

	265 < V ≤ 341
	15
	30
	

	341 < V ≤ 454
	15
	38
	

	454 < V ≤ 757
	15
	61
	

	757 < V ≤ 3785
	15
	91
	

	V > 3785
	15
	122
	


Khoảng cách an toàn đối với các đối tượng CẦN BẢO VỆ  khác được xác định trên cơ sở kết quả Đánh giá định lượng rủi ro.

Bảng 3. Quy định khoảng cách an toàn đối với kho chứa DM&SPDM

	Số TT
	Dung tích bồn chứa (m3)
	Khoảng cách an toàn cho các đối tượng cần bảo vệ (m)

	
	Nhỏ hơn 0,77
	1,5

	
	0,78 - 28,5
	3,0

	
	28,6 - 45,6
	4,5

	
	45.7 - 114
	6,0

	
	115 - 190
	9,0

	
	191 - 380
	15,0

	
	381 - 1.900
	24,0

	
	1.901 - 3.800
	30,0

	
	3.801 - 7.600
	40,5

	
	7.601 - 11.400
	49.,5

	
	Lớn hơn 11.400
	52,5


Ghi chú: 

Khoảng cách an toàn đối với các đối tượng CẦN BẢO VỆ  khác được xác định trên cơ sở kết quả Đánh giá định lượng rủi ro.

Bảng 4. Quy định khoảng cách an toàn đối với Nhà máy chế biến/xử lý khí

	STT
	Các đối tượng CẦN BẢO VỆ
	Khoảng cách an toàn (m)

	
	
	Cấp đặc biệt
	Cấp 1
	Cấp 2

	1
	Khu dân dụng
	
	
	

	
	1. Nhà ở, công trình phụ độc lập (bao gồm cả vườn cây, ao cá) không thuộc loại nhà quy định tại mục 2 của bảng này
	40
	30
	25

	
	2. Nhà ở từ tầng 4 trở lên và/hoặc có hơn 10 hộ cư trú thường xuyên 
	70
	50
	40

	
	3. Trường học, bệnh viện, nhà trẻ, nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, siêu thị hoặc khu chợ tập trung
	150
	100
	75

	2
	Khu công nghiệp, khu chế xuất:
	
	
	

	
	1. Chân tường rào hoặc ranh giới tiếp giáp của khu công nghiệp 
	40
	30
	25

	
	2. Chân ta-luy đường giao thông nội bộ, công trình cấp thoát nước nội bộ, khi chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy
	40
	30
	20

	3
	Nhà máy, xí nghiệp, công trình sản xuất công nghiệp/nông – lâm – ngư nghiệp độc lập 
	50
	40
	30

	4
	Khu vực thăm dò, mỏ khai thác khoáng sản (tính từ ranh giới tiếp giáp ngoài cùng của khu vực hoặc mỏ)
	
	
	

	
	1. Có nổ mìn

2. Khai thác than lộ thiên

3. Các hình thức thăm dò, khai thác khác
	300

200

100
	250

150

75
	200

100

50

	5
	Đường bộ chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy:
	
	
	

	
	1. Đường cao tốc, đường bộ cấp I, II

2. Đường cấp III

3. Đường cấp IV, V

4. Đường dưới cấp V

5. Hầm đường bộ
	50

40

35

30

120
	40

35

30

30

100
	35

30

30

30

100

	6
	Đường sắt chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy:
	
	
	

	
	1. Đường sắt (tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp)
	75
	50
	30

	
	2. Hầm đường sắt 
	120
	120
	120

	7
	Vùng hoặc khu trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây công nghiệp/nông nghiệp/lâm nghiệp tập trung; kho chứa lương thực.
	100
	75
	50

	8
	Rừng cây:

1. Rừng lá kim, cỏ tranh

2. Rừng lá to bản
	75

40
	50

30
	50

30

	9
	Di sản văn hóa cấp quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, khu du lịch, các công trình phúc lợi công cộng khác.
	120
	100
	100

	10
	Cáp thông tin, cáp điện, đường ống cấp thoát nước chôn ngầm.
	7
	7
	7

	11
	Sân bay (tính từ ranh giới phạm vi phễu bay) 
	2000
	2000
	2000

	12
	Cột thu phát thông tin, vô tuyến; Cột điện (tính từ chân cột)
	1.5 chiều cao cột 
	1.5 chiều cao cột 
	1.5 chiều cao cột 


Ghi chú: 

Khoảng cách an toàn đối với các đối tượng cần bảo vệ khác được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá định lượng rủi ro.

Bảng 5.1. Quy định khoảng cách an toàn đối với hai đường ống vận 

chuyển khí

 Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai đường ống dẫn khí chôn ngầm chạy song song  
	Đường ống
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3

	Cấp 1
	0,5 m
	1 m
	2 m

	Cấp 2
	1 m
	2 m
	3 m

	Cấp 3
	2 m
	3 m
	3 m


Khoảng cách nhỏ nhất giữa đường ống dẫn khí chôn ngầm và đường ống dẫn khí đặt nổi

	Đường ống 
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3

	Cấp 1
	1 m 
	2 m 
	3 m

	Cấp 2
	2 m 
	3 m 
	5 m

	Cấp 3
	3 m 
	5 m 
	5 m


Khoảng cách giữa hai đoạn ống đặt nổi trong phạm vi các trạm van, trạm phóng, nhận thoi không được nhỏ hơn khoảng cách giữa chúng trước khi đi vào các trạm này.

Bảng 5.2. Khoảng cách an toàn giữa đường ống dẫn khí và đối tượng  cần được bảo vệ

	STT
	Các đối tượng tiếp giáp đường ống
	Khoảng cách an toàn (m)

	
	
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3

	1
	Khu dân dụng
	
	
	

	1.1
	Nhà ở, công trình phụ độc lập không thuộc loại nhà quy định tại mục 1.2
	5
	7
	9

	1.2
	Khoảng cách tối thiểu từ đường ống dẫn khí chôn ngầm đến nhà ở từ 4 tầng trở lên và có hơn 10 hộ cư trú thường xuyên
	10
	12
	15

	1.3
	Khoảng cách tối thiểu từ đường ống dẫn khí chôn ngầm đến trường học, bệnh viện
	75
	75
	75

	2
	Khu công nghiệp tập trung
	
	
	

	2.1
	Chân tường rào hoặc ranh giới các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp tập trung
	3
	5
	5

	2.2
	Khoảng cách tối thiểu từ đường ống dẫn khí chôn ngầm đến đến đường giao thông, các công trình cấp thoát nước nội bộ, khi chạy song song trong khu công nghiệp tập trung
	1
	3
	3

	3
	Công trình công nghiệp độc lập
	7
	7
	7

	4
	Các đối tượng tiếp giáp khác
	
	
	

	4.1
	Chân ta luy đường bộ cấp I, II, III khi chạy song song
	15
	15
	15

	4.2
	Chân ta luy đường bộ cấp IV, V, VI khi chạy song song
	10
	10
	10

	4.3
	Chân ta luy đường sắt chính, khi chạy song song
	15
	15
	15

	4.4
	Chân ta luy đường sắt phụ, khi chạy song song
	10
	10
	10

	4.5
	Chân ta luy đường dẫn của cầu đường sắt, đường bộ phía thượng lưu khi chạy song song
	15
	15
	15

	4.6
	Chân ta luy đường dẫn của cầu đường sắt, đường bộ phía hạ lưu khi chạy song song
	10
	10
	10

	4.7
	Bến cảng, ca nô, phà phía thượng lưu (tính đến hàng rào hoặc ranh giới của công trình)
	30
	30
	30

	4.8
	Bến cảng, ca nô, phà phía hạ lưu (tính đến hàng rào hoặc ranh giới của công trình)
	20
	20
	20

	4.9
	Đập nước, đê sông, đê biển, khi chạy song song (tính đến ranh giới bảo vệ của công trình)
	15
	15
	15

	4.10
	Các di sản văn hóa cấp Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, công trình phúc lợi công cộng khác
	20
	20
	20


Ghi chú: 

Khoảng cách an toàn đối với các đối tượng tiếp giáp khác được xác định trên cơ sở kết quả Đánh giá định lượng rủi ro.

DỰ THẢO 2








